
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM 

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:784 /TCTBĐATHHMB-KTKH 

V/v công bố thông tin của doanh 

nghiệp nhà nước theo Nghị định số 

47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2024 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. 

 

 Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;  

 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc kính gửi Quý Bộ "Báo 

cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024" của Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải miền Bắc để thực hiện công bố theo quy định tại Nghị 

định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 (Phụ lục kèm theo). 

 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Phòng KTKH, VP; 

  - Lưu: VP. 
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BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC 

(Kèm theo văn bản số:784 /TCTBĐATHHMB-KTKH ngày 28 /3/2024 

của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc) 
 

I.MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 

1. Mục tiêu tổng quát 

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt 

hàng về bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải trên vùng biển Việt Nam từ 

cây đèn biển Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) đến hết địa phận tỉnh Quảng Ninh bao 

gồm cả đất liền, bờ biển và hải đảo, các luồng cảng biển, luồng hàng hải khác. 

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống báo hiệu hàng hải hiện có đáp ứng các yêu 

cầu của Hiệp hội các cơ quan quản lý báo hiệu hàng hải và hải đăng quốc tế.  

2. Nhiệm vụ kế hoạch 

Quản lý vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải đạt chất lượng tốt. Khắc phục 

nhanh chóng, kịp thời các sự cố hàng hải, sự cố đột xuất BĐATHH, đảm bảo 

giao thông hàng hải luôn thông suốt và an toàn. 

Thực hiện khảo sát ra thông báo hàng hải kịp thời, chính xác để tận dụng 

độ sâu khai thác luồng; thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát đột xuất đảm bảo an 

toàn giao thông trên các tuyến luồng. 

Thực hiện nhiệm vụ công ích hoa tiêu hàng hải đảm bảo dẫn tàu an toàn 

cho người, hàng hóa và phương tiện hành hải. 

Tổ chức thực hiện công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải đảm 

bảo chuẩn tắc thiết kế luồng. 

II.KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

NĂM 2024 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

a. Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải 

*) Công tác vận hành bảo trì đèn biển, đăng tiêu độc lập và luồng hàng hải 

công cộng 

 - Vận hành vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập: 42 đèn biển và 

09 báo hiệu độc lập gần đèn; 



 - Vận hành, bảo trì các tuyến luồng hàng hải công cộng: 20 tuyến luồng 

hàng hải, tương ứng 263,789 km luồng. 

 - Kiểm tra thường xuyên hệ thống đê, kè: 39 đê, kè với tổng chiều dài là: 

34,076 km. 

*)  Công tác khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải 

 Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải 20 tuyến luồng hàng hải, 03 

tuyến luồng hàng hải xa bờ và 09 vùng đón trả hoa tiêu với tổng diện tích khảo 

sát: 398,18 km2. 

b. Công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải 

 - Công trình chuyển tiếp 2023-2024: Thực hiện 08 công trình. 

 - Công trình thực hiện 2024: Thực hiện 01 công trình. 

 - Công trình thực hiện năm 2024-2025: Triển khai thực hiện các thủ tục 

chuẩn bị đầu tư 07 công trình. 

c. Công tác hoa tiêu hàng hải 

 Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023 và dự kiến các biến động, thay đổi 

trong năm 2024, Tổng công ty xây dựng kế hoạch hoa tiêu như sau: 

 - Sản lượng dẫn tàu: 44.578 lượt. 

d. Thực hiện sản xuất kinh doanh khác: 

 Tìm kiếm, ký kết hợp đồng với các đơn vị ngoài để thực hiện công tác điều 

tiết đảm bảo giao thông, bố trí và quản lý vận hành, điều chỉnh phao báo hiệu, 

khảo sát, rà quét ra thông báo hàng hải, cung cấp phần mềm giám sát và quản lý 

phương tiện thủy từ xa trên nền tảng công nghệ AIS và hải đồ điện tử ENC và các 

công việc khác phù hợp với năng lực và ngành nghề kinh doanh của Tổng công 

ty.  

CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 

TT Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 

kế hoạch 

I 
CHỈ TIÊU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP 

CÔNG 
    

1 Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập 
đèn 42 

đăng tiêu 9 

2 Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng 
luồng 20 

km 263,789 



TT Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 

kế hoạch 

3 Vận hành, bảo trì hệ thống đê kè 
đê, kè 39 

km 34,076 

4 Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải 
luồng, vùng 32 

km2 398,18 

5 Hoa tiêu hàng hải lượt tàu 44.578 

6 Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải công trình 16 

II TỔNG DOANH THU   1.406.201 

1 Doanh thu bảo đảm hàng hải triệu đồng 496.201 

- Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập triệu đồng 166.285 

- Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng triệu đồng 288.046 

- Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải triệu đồng 41.870 

2 Doanh thu nạo vét duy tu luồng hàng hải triệu đồng 355.339 

3 Doanh thu hoa tiêu hàng hải triệu đồng 493.820 

4 Doanh thu sản xuất kinh doanh khác triệu đồng 47.475 

5 Doanh thu tài chính và thu khác triệu đồng 13.365 

III LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ triệu đồng 185.567 

IV THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC triệu đồng 90.000 

V LỢI NHUẬN SAU THUẾ triệu đồng 148.453 

VI 
THU NHẬP BÌNH QUÂN 

(triệu đồng/người/tháng) 
 21,92 

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, 

nguồn vốn, tổng mức đầu tư ..): Không có. 
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